
1

Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng Ghi chú

11/08/2025

Sáng

1 HS Phùng Thị Tâm TS Lê Thị Thu Hường Trang Trần 208 mượn 
phạm 

2 DS PVcombank - Sông Đà TS Nguyễn Đức Quân Hà Trần 313 lần 2

3 DS
Đinh Tuấn Vương

- 
Nguyễn Trà My

CS2 Lưu Thị Hồng Vân Tùng CS2

4 DS
Phạm Tùng Bích

Cty CP Chứng khoán Tân 
Việt

TS

Nguyễn Văn Sơn Diệu Linh 207

lần 2

5 DS Tùng - Dung TS lần 2

Chiều

1 HS
Vi phạm quy định 
về tham gia giao 

thông
Nguyễn Gia Triệu TS Phượng Trung 208 TN

2 DS Yến - Hùng TS Nguyễn Văn Sơn Diệu Linh 313 lần 2

3 DS
Đặng Việt Cường

Cty CP thương mại và liên 
kết Nano

TS Vương Thùy Dương Đào Ngân 314 lần 2

4 DS Nguyễn Văn Thủy
CAP Khương Mai CS2 Lưu Thị Hồng Vân Tùng CS2

12/08/2025

Sáng

1 HS Trộm cắp tài sản + 
Đánh bạc Vũ Đức Dương TS Trần Công Hách Đặng Thanh Tùng 208 Trại 2

2 DS Hòa - Việt TS Nguyễn Công Xây Hà Trần lần 1



2

Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng Ghi chú

12/08/2025

Sáng

3 HS Tàng trữ TPCMT Lê Văn Tùng TS

Lưu Thị Hồng Vân Thùy Trang 207
Trại 2

5 HS MBCPTMT Nguyễn Xuân Duy 
Nguyễn Hoàng Việt TS Trại 1

6 HS môi giới mại dâm Ngô Thị Thùy Trang TS Hoàng Thị Thu Hiền Minh 314 TN

7 DS
NH TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng
EntechVina 

CS2 Đỗ Thị Diệu Thúy Hà My CS2

8 DS Sacombank - Ngô mạnh 
Hùng TS

Vũ Lệ Quyên

Nguyễn Thị Hạnh

313

lần 2

9 DS SCB - Phạm Văn Quảng TS Nguyễn Thị Hạnh lần 2

10 DS SCB - Đoàn Như Ánh 
Dương TS Nguyễn Thị Hạnh lần 2

11 DS SCB - Bành Xuân Trường TS Nguyễn Thị Hạnh lần 2

12 DS SCB - Lê Hồng Hải TS Nguyễn Thị Hạnh lần 2

13 DS Tech - Cty Viễn Đông TS Nguyễn Phương 
Thúy Hà Trần Tầng 4 lần 1

14 HS Tàng trữ trái phép 
chất ma túy Đào Mạnh Tuyền TS Thanh Phương Tuyền Tầng 5 Trại 2

Chiều

1 DS SCB - Nguyễn Thị Xinh 
Sinh TS

Vũ Lệ Quyên

Nguyễn Thị Hạnh

313

lần 2



3

Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng Ghi chú

12/08/2025

Chiều

2 DS SCB - Lê Chí Công TS

Vũ Lệ Quyên

Nguyễn Thị Hạnh

313

lần 2

3 DS SCB - Nguyễn Ngọc Thanh TS Nguyễn Thị Hạnh lần 2

4 DS SCB - Thái Anh Trường TS Nguyễn Thị Hạnh lần 2

13/08/2025

Sáng

1 HS
Vi phạm quy định 
về bảo vệ động vật 
nguy cấp, quý, hiếm

Nguyễn Huy Hoàng Nhật
Nguyễn Cao Cường

Trần Đắc Xuyên
Nguyễn Hoàng Mạnh 

Nghiệp
Nguyễn Đức Hiếu

TS Vương Thùy Dương Đào Ngân 207 TN

3 HS Tàng trữ TPCMT Cao Thanh Bình TS Hoàng Thị Thu Hiền Minh 208 Trại 1

4 HS MBTPCMT Cao Thị Phương Thanh CS2 Hải Tùng Trực tuyến

5 HS MBTPCMT Lương Minh Hiếu CS2 Hà Nhung Trực tuyến

6 HS Trộm cắp tài sản Nguyễn Đức Thắng CS2 Hường Đào Giang Trực tuyến

7 HS MBTPCMT Lê Đức Anh CS2 Xây Hà Trần Trực tuyến

Chiều 1 DS Cty CP Tập đoàn IPC
Cty CP Bảo hiểm Quân đội TS Nguyễn Văn Sơn Diệu Linh 313 lần 2

14/08/2025

Sáng

1 DS
Trịnh Xuân Hân

Cty CP đầu tư dịch vụ BĐS 
My House

TS Lưu Thị Hồng Vân Thùy Trang lần 1

2 DS
Ngân hàng TMCP Việt 
Nam Thịnh Vượng - Đỗ 

Tuấn Anh
TS

Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Hạnh

lần 1



4

Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng Ghi chú

14/08/2025

Sáng

3 DS
Ngân hàng TMCP Quốc tế 

Việt Nam - Nguyễn Thị 
Mai Hương

TS Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Hạnh lần 1

4 DS
Ngân hàng TMCP Việt 
Nam Thịnh Vượng - Vũ 

Thị Bích Liên
TS lần 1

5 DS NH Sài gòn thương tín
Nguyễn Thị Tú Anh TS Nhung Phạm Lan Chi lần 1

6 HS Tàng trữ TPCMT Đỗ Quang Chung TS Hải Tùng 208 Trại 2

7 HS Trộm cắp Nguyễn Văn Hùng TS
Nguyễn Thị Thu 

Huyền Đỗ Trang 207

trại 1

8 HS MBTPCMT Triệu Văn Danh
Hoàng Việt Hưng TS trại 1

9 HS Gây rối trật tự công 
cộng Phạm Trường Minh và đp TS Lê Thị Thu Hường Trang Trần 314 Trại 2

Chiều

1 DS Trần Nhật Minh
Đinh Hoài Nam CS2 Huyền Minh CS2

2 DS Phạm Anh Tú
Nguyễn Thị Kim Dự TS Phượng Nguyễn Thị Hạnh 313 lần 2

3 HS Trộm cắp tài sản Nguyễn Thị Thùy Trang, 
Nguyễn Thiên Phất TS Bình Diệu Linh 208 TN

15/08/2025 Sáng

1 HS Trộm cắp Nguyễn Việt Long TS

Trịnh Hương Đỗ Trang 207

Trại 1



5

Ngày Sáng/Chiều ST
T Loại việc Tội danh Tên đương sự/bị cáo Địa 

điểm Thẩm phán Thư ký Phòng Ghi chú

15/08/2025 Sáng

2 HS
Tuấn mua bán

Liêm tổ chức sử 
dụng

Thanh mua bán + tổ 
chức

Đào Đình Tuấn
Nguyễn Văn Liêm
Đặng Chí Thanh

TS

Trịnh Hương Đỗ Trang 207

Trại 1

3 DS NH SG Công Thương
Dương Minh Quang TS Xây Hà Trần 314 lần 1

4 DS
Nguyễn Thị Phương Hoa - 
Công ty TNHH Thoughtful 

media group
TS Hoàng Thị Thu Hiền Huy Ngô 313 Lần 2


